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Giảng viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1 ĐH 18
20241FE6036013

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

2 ĐH 18
20241FE6036012

1 25 Thực hành ĐTCB 1 1401A1 Đỗ Thị Ngọc Ánh

3 ĐH 18
20241FE6036016

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1403A1 Lê Thị Trang

4 ĐH 18 20241FE6036021 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1404A1 Trần Xuân Phương

5 ĐH 18
20241FE6036004

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1404A1 Trần Xuân Phương

6 ĐH 18
20241FE6036023

1 25 Thực hành ĐTCB 1 1401A1 Vũ Thị Hoàng  Yến

7 ĐH 18
20241FE6036006

1 25 Thực hành ĐTCB
1

1404A1 Lê Anh Tuấn

8 ĐH 18 20241FE6036020 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1405A1 Đặng Cẩm Thạch

9 ĐH 18
20241FE6036009

1 25 Thực hành ĐTCB
1

1403A1 Lê Thị Trang

10 ĐH 18 20241FE6036003 1 25 Thực hành ĐTCB 1 1402A1 Trần Văn Tùng

11 ĐH 18
20241FE6036026

1 25 Thực hành ĐTCB
1 1404A1

Hà Thị Phương

12 ĐH 18
20241FE6036011

1 25 Thực hành ĐTCB
3

1403A1 Lê Anh Tuấn

13 ĐH 18
20241FE6036025

1 25 Thực hành ĐTCB
2 1404A1

Nguyễn Đắc Hải

14 ĐH 18
20241FE6036018

1 25 Thực hành ĐTCB
1

1404A1 Trần Xuân Phương

15 ĐH 18
20241FE6036001

1 25 Thực hành ĐTCB
1

1405A1 Trần Văn Tùng

16 ĐH 18
20241FE6036015

1 25 Thực hành ĐTCB
1 1404A1

Nguyễn Đắc Hải

17 ĐH 18
20241FE6036014

1 25 Thực hành ĐTCB
3

1403A1 Nguyễn Thị Thu  Hà

18 ĐH 18
20241FE6036019

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1402A1 Lê Mạnh Long

19 ĐH 18
20241FE6036002

1 25 Thực hành ĐTCB 1 1402A1 Lê Mạnh Long

20 ĐH 18
20241FE6036010

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1401A1 Vũ Thị Hoàng  Yến

21 ĐH 18
20241FE6036008

1 25 Thực hành ĐTCB
3

1401A1 Phạm Thị Thanh Huyền

22 ĐH 18
20241FE6036005

1 25 Thực hành ĐTCB
3

1405A1 Trần Văn Tùng

23 ĐH 18
20241FE6036007

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1405A1 Trần Văn Tùng

24 ĐH 18
20241FE6036022

1 25 Thực hành ĐTCB 1 1403A1 Lê Thị Trang

25 ĐH 18
20241FE6036024

1 25 Thực hành ĐTCB 2 1402A1 Lê Mạnh Long

26 ĐH 17
20241FE6037001

1 25 Thực hành ĐTTT 1 1405A1 Trần Văn Tùng

27 ĐH 17
20241FE6037002

1 25 Thực hành ĐTTT 1 1403A1 Lê Thị Trang
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28 CĐ 24 20234JC5197001 1 1 Thực hành KTM ĐT 1 1401A1 1 1405A1 1 1405A1 Nguyễn Đắc Hải

29 CĐ 24
20234JC5197001

1 1 Thực hành KTM ĐT 2 1401A1 2 1405A1 2 1405A1 Nguyễn Đắc Hải

30 ĐH 17
20241FE6009001

65 Đồ án Điện tử cơ bản 3 1404A1
Hà Thị Phương

Trần Xuân Phương

31 ĐH 17
20241FE6009006

13 Đồ án Điện tử cơ bản
1 1403A1

Nguyễn Ngọc Anh

,Nguyễn Thị Thu  Hà, Phạm Thanh 

32 ĐH 17 20241FE6009004 65 Đồ án Điện tử cơ bản
2 1405A1

Trần Đình Thông

Phạm Thị Thanh Huyền

33 ĐH 17
20241FE6009002

65 Đồ án Điện tử cơ bản
2 1401A1

Nguyễn Đắc Hải

Lê Mạnh Long

34 ĐH 17 20241FE6009005 65 Đồ án Điện tử cơ bản
3 1405A1

Lê Thị Trang

Lê Anh Tuấn

35 ĐH 17
20241FE6009007

65 Đồ án Điện tử cơ bản
1 1404A1

Lê Thị Trang

Lê Anh Tuấn

36 ĐH 17
20241FE6009003

65 Đồ án Điện tử cơ bản
3 1404A1

Nguyễn Đắc Hải

Trần Văn Tùng

37 ĐH 16
20241FE6008005

65 Đồ án CN ĐTVT 2 1404A1
Nguyễn Đắc Hải

Nguyễn Ngọc Anh

38 ĐH 16
20241FE6008007

22 Đồ án CN ĐTVT
1

1401A1 Trần Văn Tùng Lê Anh Tuấn

39 ĐH 16
 20241FE6039003

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp 1
1505A1 Bùi Thị Thu Hà

40 ĐH 16
20241FE6039002

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp 2 1505A1
Bùi Thị Thu Hà

41 ĐH 16
20241FE6039005

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

42 ĐH 16
20241FE6039006

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

43 ĐH 16
20241FE6039008

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
2 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

44 ĐH 16
20241FE6039011

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1 1505A1 Bùi Thị Thu Hà

45 ĐH 16
20241FE6039001

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

46 ĐH 16
20241FE6039004

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

47 ĐH 16
20241FE6039007

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

48 ĐH 16
20241FE6039020

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

49 ĐH 16
20241FE6039009

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
1 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

50 ĐH 16
20241FE6039010

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

51 ĐH 16
20241FE6039012

1 25
Thực hành PLC và mạng truyền 

thông công nghiệp
2 1501A1 Hà Thị Kim Duyên

TS. Bồ Quốc Bảo

P. TK Điện tử

Hà nội, ngày 06  tháng 09 năm 2024

17h30đến 21h3017h45đến 21h553

Cao đẳngĐại họcCa

12h30 đến 17h302

07h00 đến 12h0007h00 đến 12h001

12h30 đến 17h30


